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NỘI DUNG ĐỀ 209 – ĐỀ GỒM CÓ 4 TRANG
Câu 1: Thao tác nào sau đây không thuộc công việc khai thác CSDL quan hệ ?
A. Lọc dữ liệu;
B. Sắp xếp các bản ghi;
C. Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu;
D. Tạo báo cáo;
Câu 2: Khi nhập dữ liệu vào bảng trong CSDL quan hệ, không được bỏ trống dữ liệu tại khóa chính vì:
A. Nhận diện các đối tượng.
B. Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.
C. Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu
D. Cả đáp án A và C
Câu 3: Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau:
A. Chèn ảnh cho báo cáo sinh động;
B. Chọn trường đưa vào báo cáo;
C. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó;
D. Gộp nhóm dữ liệu;
Câu 4: Hãy chọn biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:

A. Xem tên một số trường.
B. Xem kích thước cấp phát tối đa cho bảng.
C. Xem nội dung các bản ghi.
D. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác.
Câu 5: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng nhất?

A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ.
B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.
C. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệu.
D. Phần mềm Microsoft Access.
Câu 6: Thao tác nào sau đây thuộc thao tác cập nhật dữ liệu?
A. Thêm/bớt trường cho bảng;
B. Tạo biểu mẫu để xem dữ liệu;
C. Thêm bản ghi mới hoặc xóa bản ghi đã có;
D. Thay đổi kiểu dữ liệu cho một trường;
Câu 7: Cho bảng dữ liệu sau: 

	Số thẻ
	Mã số sách
	Ngày mượn - trả

	
	
	Ngày mượn
	Ngày trả

	TV-02
	TO - 012
	05 - 9 - 2015
	30 - 9 - 2015

	TV-04
	TN - 103
	12 - 9 - 2015
	15 - 9 - 2015

	TV-02
	TN - 102
	24 - 9 - 2015
	05 - 10 - 2015

	TV-01
	TO - 012
	12 - 10 - 2015
	12 -10 - 2015


Có các lí giải sau cho rằng bảng trên không phải là một quan hệ. Hãy chọn lí giải đúng.

A. Không có thuộc tính tên người mượn.
B. Số bản ghi quá ít.
C. Có thuộc tính đa trị.
D. Có thuộc tính phức hợp.
Câu 8: Sau khi xây dựng CSDL quản lí giáo viên trong nhà trường, ta sẽ khai thác CSDL này khi:
A. Thay đổi phân công giảng dạy trong trường.
B. Có thầy cô đổi chổ ở.
C. Có thầy cô mới chuyển đến công tác tại trường.
D. Tính tổng số tiết của mỗi thầy cô trong trường.
Câu 9: Phát biểu nào nói đúng khi nói về lập báo cáo?

A. Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi để kết xuất vào báo cáo.
B. Chỉ có thể lấy dữ liệu từ bảng để lập báo cáo.
C. Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi và biểu mẫu để lập báo cáo.
D. Chỉ có thể lấy dữ liệu từ mẫu hỏi để lập báo cáo.
Câu 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ là:
A. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ;
B. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu hướng đối tượng;
C. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu vật lí;
D. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu lôgic;
Câu 11: Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Về sự khác nhau cơ bản của công cụ kết xuất báo cáo và công cụ biểu mẫu, mẫu hỏi có các ý kiến sau:

A. Công cụ biểu mẫu chỉ cho phép hiển thị nội dung dữ liệu lưu trữ trong các bản ghi, công cụ kết xuất báo cáo cho phép khai báo đưa ra các thông tin dẫn xuất từ thông tin lưu trữ
B. Công cụ biểu mẫu không cho phép in;
C. Với công cụ biểu mẫu ta không thể thay đổi khuôn dạng thể hiện, với công cụ tạo báo cáo ta có khai báo quy cách đưa thông tin ra tùy ý theo nhu cầu .
D. Công cụ mẫu hỏi cho phép in;
Câu 12: Để quản lí bưu phẩm gởi đi, trong CSDL quản lí của một bưu điện có bảng KH_GUI gồm có các trường: ID, mã nhân viên, họ tên người gửi, địa chỉ người gửi, họ tên người nhận, địa chỉ người nhận, loại bưu phẩm, khối lượng, giá tiền, ngày gửi. 

Chỉ định khóa chính tốt nhất là:
A. Mã nhân viên và họ tên người gửi.
B. Mã nhân viên và ngày gửi.
C. ID.
D. Họ tên người gửi và loại bưu phẩm.
Câu 13: Câu nào đúng trong các câu dưới đây đối với khóa chính trong một bảng?

A. Các giá trị của nó phải là duy nhất.
B. Nó không bao giờ được thay đổi.
C. Nó phải là trường đầu tiên của bảng.
D. Nó phải được khai báo kiểu dữ liệu văn bản.
Câu 14: Cập nhật dữ liệu trong hệ CSDL quan hệ bao gồm các thao tác nào sau đây?
A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu trong các truy vấn và báo cáo;
B. Nhập, sửa, xóa cấu trúc của các bảng;
C. Nhập, sửa, xóa dữ liệu trong các bảng;
D. Định dạng lại cách bố trí, cách trình bày trong biểu mẫu;
Câu 15: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là việc nào trong các việc dưới đây?

A. Tạo ra một hay nhiều báo cáo
B. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi
C. Tạo lập một hay nhiều bảng
D. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu
Câu 16: Biểu thức số học được dùng khi:
A. Xây dựng biểu thức để tính toán.
B. Đặt điều kiện lọc cho bảng.
C. Thiết lập điều kiện chọn cho mẫu hỏi.
D. Đặt điều kiện để ràng buộc dữ liệu.
Câu 17: Dữ liệu của CSDL quan hệ được lưu ở:
A. Các bảng ;
B. Các mẫu hỏi;
C. Các báo cáo;
D. Các biểu mẫu;
Câu 18: Phần nào của báo cáo được in một lần duy nhất khi in báo cáo có 5 trang ?
A. Page foodter
B. Report footer
C. Page header
D. Page header và Page foodter
Câu 19: Báo cáo không thực hiện được việc nào sau đây?
A. Thể hiện sự so sánh giữa các nhóm dữ liệu;
B. Tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu;
C. Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định;
D. Thực hiện lọc các bản ghi theo điều kiện nào đó do của người dùng đưa ra;
Câu 20: Truy vấn dữ  liệu không cho phép thực hiện việc nào sau đây?
A. Thực hiện tính toán;
B. Cập nhật dữ liệu cho các bảng;
C. Định vị các bản ghi;
D. Thiết lập liên kết giữa các bảng;
Câu 21: Hãy cho biết loại cập nhật cấu trúc nào dưới đây luôn có thể thực hiện được với một bảng:

A. Xóa một vài trường không phải là trường khóa chính
B. Thay đổi tên của một trường không phải là trường khóa
C. Thêm một vài trường mới
D. Tất cả đều được
Câu 22: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất và phù hợp nhất. Mô hình dữ liệu là:

A. Một mô hình toán học trong đó có định nghĩa các đối tượng, các phép toán trên đối tượng, các phép toán trên các đối tượng;
B. Tập các khái niệm để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu , các ràng buộc dữ liệu của một CSDL
C. Mô hình về quan hệ ràng buộc giữa các dữ liệu;
D. Mô hình về cấu trúc của dữ liệu;
Câu 23: Khai báo cấu trúc cho một bảng không bao gồm công việc nào?

A. Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường
B. Nhập dữ liệu cho bảng
C. Đặt tên trường
D. Khai báo kích thước của trường
Câu 24: Khi nào không thay đổi được khóa chính của bảng?
A. Khi đã nhập dữ liệu cho trường khóa chính.
B. Khi đã tạo liên kết giữa các bảng mà trường khóa chính liên kết trực tiếp.
C. Khi đã nhập dữ liệu cho bảng.
D. Khi đã liên kết cho các bảng.
Câu 25: Câu nào đúng trong các câu dưới đây khi nói về CSDL được biểu diễn trong mô hình quan hệ ?

A. Lượng dữ liệu rất lớn, khó lưu trữ
B. Gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lí thông tin
C. Không dư thừa và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu
D. Tất cả đều đúng
Câu 26: Câu nào sai trong các câu dưới đây?

A. Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu
B. Trong một bảng có thể có nhiều khóa chính
C. Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất
D. Mỗi bảng có ít nhất một khóa
Câu 27: Có các lí giải sau cho rằng bảng sau không phải là một quan hệ. Hãy chọn lí giải đúng.
	Số thẻ
	Mã số sách
	Ngày mượn
	Ngày trả

	TV-02
	TO – 012
	05 – 9 – 2015
	30 – 9 – 2015

	
	TN – 103
	22 – 10 – 2015
	25 – 10 – 2015

	TV-04
	TN – 103
	12 – 9 – 2015
	15 – 9 – 2015

	TV02
	TN – 102
	24 – 9 – 2015
	05 – 10 – 2015

	TV01
	TO – 012
	05 – 10 - 2015
	


A. Có thuộc tính đa trị.
B. Ðộ rộng các cột không bằng nhau.
C. Có bản ghi chưa đủ các giá trị thuộc tính.
D. Có thuộc tính phức hợp.
Câu 28: Giả sử bảng HOC_SINH gồm có các trường MaHS, HOTEN, DIEM, LOP. Muốn hiển thị thông tin của học sinh có điểm cao nhất để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau:
A. Mẫu hỏi
B. Biểu mẫu
C. Báo cáo
D. Bảng
Câu 29: Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về đặc trưng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

A. Các bộ là không phân biệt và thứ tự của các bộ là quan trọng;
B. Quan hệ không có thuộc tính là đa trị hay phức hợp
C. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng;
D. Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác;
Câu 30: Sau khi tạo xong báo cáo có thể chỉnh sửa báo cáo được hay không?

A. Có thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo.
B. Không được phép chỉnh sửa, phải xây dựng lại báo cáo mới nếu cần thay đổi.
C. Có thể chỉnh sửa cả nội dung báo cáo và khuôn dạng đưa ra.
D. Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra.
Câu 31: Câu nào sai trong các câu dưới đây?

A. Hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép nhập dữ liệu trực tiếp trong bảng hoặc nhập thông qua biểu mẫu.
B. Không thể xóa được vĩnh viễn một bộ của bảng dữ liệu.
C. Hệ quản trị CSDL có thể tự động chọn khóa.
D. Hệ quản trị CSDL quan hệ có công cụ để kiểm soát sự ràng buộc dữ liệu được nhập vào.
Câu 32: Trong chế độ thiết kế của bảng, muốn thêm một trường vào bên trên trường hiện tại, thao tác thực hiện nào sau đây là đúng?
A. Record -> Insert.
B. Insert -> Field ;
C. Insert -> Record
D. Insert -> Rows
Câu 33: Để xem dữ liệu thì cách xem nào sau đây không thực hiện được?
A. Xem một tập con các bản ghi;
B. Xem toàn bộ bảng;
C. Xem từng bản ghi bằng đối tượng biểu mẫu;
D. Xem dữ liệu trong chế độ thiết kế bảng;
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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